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TOÁN –TUẦN 18


I/ TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:


Câu 1. 475 : 5 = ?
	A. 92			B. 93			C. 94				D. 95
Câu 2. Kết quả của 344 chia cho 8 được là:
	A. 43			B. 40			C. 28				D.12
Câu 3. 143 : 3 = ?
	A. 45 (dư 8)		B. 47 (dư 2)		C. 46 (dư 5)		D. 48
Câu 4. Tính
a) 392 : 7 + 132 = ?
	A. 56			B. 180		C. 188				D. 156
b) 504 : 8 - 32 = ?
	A. 90			B. 31			C. 41				D. 63
Câu 5. a) b x 8 = 40 x 9. Giá trị của b là:
	A. 42			B. 43			C. 44				D. 45
    b) 64 : b = 12 - 4. Giá trị của b là:
	A. 6			B. 7			C. 8				D. 9
Câu 6. Nhà An có 4 chuồng gà, mỗi chuồng có 9 con gà. Nhà An đã bán đi số gà đó. Hỏi nhà An đã bán đi bao nhiêu con gà?
	A. 36 con gà		B. 12 con gà			C. 15 con gà
Câu 7. Một đội thanh niên tình nguyện có 410 người chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu người?
	A. 82 người			B. 80 người				C. 85 người
Câu 8. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182. Số cần tìm là:
	A. 24				B. 25			C. 26			D. 90
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Bài 1. Đặt tính rồi tính:
     264 - 198                       566 + 29                   74  x 8                        345 : 5
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………
Bài 2. Tính 
280 mm + 345 mm = …….	 456 mm – 199 mm = …….		840 mm : 3 = ….. 359 g + 234 g = ………		300 g x 3 = ……………		           900 g : 6 = ……… 500 ml + 187 ml = ……….	1000 ml – 400 ml = ………		230 ml x 4 = ………
Bài 3: Một gói kẹo nặng 120 g, Một hộp sữa bột nặng 350 g. Hỏi 2 gói kẹo và 2 hộp sữa nặng tất cả bao nhiêu gam?
Bài giải: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có phép tính đúng:
	123 + .... = 145		          ….  x  5   = 235
	345 - ….. = 234			…. : 6 = 156
Bài 5 : Để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường phát động học sinh ủng hộ vở. Ngày thứ nhất ủng hộ được 234 quyển vở, ngày thứ hai ủng hộ được số vở gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày học sinh ủng hộ được tất cả bao nhiêu quyển vở?
Trả lời : Sau hai ngày, học sinh ủng hộ được …………. quyển vở.
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